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BÀI KIỂM TRA THỬ TRỰC TUYẾN CUỐI NĂM HỌC 2020 – 2021 
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4   (Thời gian : 60 phút)
A. Kiểm tra Đọc - hiểu (10 điểm)
	CẬU HỌC SINH GIỎI NHẤT LỚP
	Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về Ác-boa để Lu-i có thể tiếp tục đi học. Ác-boa là một thị trấn nhỏ không có những lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn nho con con. Dòng sông Quy-dăng-xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau.
	Ông bố dắt con đến gặp thầy giáo để xin học. Thầy Rơ-nê đã già, mái tóc ngả màu xám, da nhăn nheo, nhưng đi lại vẫn nhanh nhẹn... Thầy cứ lắc đầu chê Lu-i còn bé quá.
	Thầy hỏi :
	- Con tên là gì ?
	Ông Giô-dép liếc mắt nhìn Lu-i, có ý bảo con trả lời.
	- Thưa thầy, con là Lu-i Pa-xtơ ạ.
	- Con đã muốn đi học chưa hay còn thích chơi ?
	- Thưa thầy, con muốn đi học ạ.
	Thầy giáo gật gù ra vẻ bằng lòng :
	- Thế thì được !
	Từ nhà đến trường không xa lắm, nhưng với tầm mắt của tuổi nhỏ, đó là cả một đoạn đường dài thơ mộng, có những chặng nghỉ và những trò chơi thú vị. Dưới gốc một cây to ở vệ đường, cỏ đã trụi đi vì những ván bi quyết liệt. Cái bãi gần đường vào thị trấn là nơi diến ra những “pha” bóng chớp nhoáng, đầy hứng thú và say mê. Còn dưới chân cầu kia, chính là nơi Lu-i thường rủ Guyn Véc-xen, người bạn thân nhất của mình, đến đó câu cá.
	Còn việc học hành của Lu-i thì khỏi phải nói ! Gia đình và thầy giáo rất hài lòng. Thầy khen một cách thành thực sự chăm chỉ và kết quả học tập của cậu. Cậu là học sinh giỏi nhất lớp. 
										(Theo Đức Hoài)


*Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu: 
1. Nhân vật chính trong bài là ai ?
	a. Giô-dép.
	b. Rơ-nê.
	c. Lu-i Pa-xtơ.
2. Khi ông Giô-dép dẫn Lu-i đến gặp thầy giáo xin học, vì sao thầy lại lắc đầu chê ? 
	a. Vì Lu-i còn bé quá.	
	b. Vì Lu-i rất nghịch.
	c. Vì Lu-i không chào thầy giáo.
3. Lu-i thường rủ bạn thân nhất của mình đến chân cầu để làm gì?
	a. Chơi bi.
	b. Thả thuyền giấy.
	c. Câu cá.
[bookmark: _GoBack]4. Từ “thơ mộng” trong bài có nghĩa là :
	a. Êm đẹp, gợi nhiều ước mơ.
	b. Rất dịu dàng.
	c. Rất êm ả.
5. Đọc câu văn: “Ác-boa là một thị trấn nhỏ không có những lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn nho con con.” rồi điền đúng (Đ) hay sai (S) thích hợp vào ô trống:
a. Các từ : đồ sộ, nguy nga, con con vửa là từ láy vừa là tính từ.
b. Câu trên không có danh từ riêng.
c. Câu trên có 1 động từ là : thấy.
d. Các từ : thị trấn, lâu đài, ngôi nhà, vườn nho là danh từ chung.
6. Đoạn văn cuối bài có những loại câu nào?
	a. Câu kể, câu cảm.
	b. Câu kể, câu cầu khiến.
	c. Câu kể, câu hỏi.
7. Câu văn “Ông bố dắt con đến gặp thầy giáo để xin học.” thuộc kiểu câu kể nào?
	a. Ai là gì ?
	b. Ai làm gì ?
	c. Ai thế nào ? 
8. Chủ ngữ trong câu “Gia đình và thầy giáo rất hài lòng.” là:
	a. Gia đình.
	b. thầy giáo.
	c. Gia đình và thầy giáo.
9. Ghi lại bộ phận trạng ngữ trong câu sau :
“Dưới gốc một cây to ở vệ đường, cỏ đã trụi đi vì những ván bi quyết liệt.” 

10. Đặt một câu cảm về nhân vật Lu-i Pa-xtơ.
…………………………………………………………………………………………………
B. Kiểm tra Tập làm văn (10 điểm)
Đề bài : Nhà em hoặc nhà người quen đang nuôi một con vật, nhờ thế em đã được quan sát con vật đó rất nhiều. Hãy tả lại con vật nuôi đó.
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT- LỚP 4

A. Kiểm tra đọc - hiểu (10 điểm)
Câu 1 (1 đ) : c
Câu 2 (1 đ) : a
Câu 3 (1 đ) : c
Câu 4 (1 đ) : a
Câu 5 (1 đ) : a – Đ ; b – S ; c – S ; d - Đ
Câu 6 (1 đ) : a
Câu 7 (1 đ) : b
Câu 8 (1 đ) : c
Câu 9 (1 đ)  : Dưới gốc một cây to ở vệ đường
Câu 10 (1 đ): Chà, Lu-i Pa-xtơ học giỏi thật!
B. Kiểm tra Tập làm văn (10 điểm)
I. Chính tả (2 điểm)
* Đánh giá cho điểm:
· Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng.
· Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai - lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy định - trừ 0,5 điểm)
* Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn… bị trừ 1 điểm toàn bài.
II. Tập làm văn (8 điểm)
Đảm bảo các yêu cầu sau :
1. Rõ bố cục 3 phần : Mở bài, thân bài, kết bài.
2. Nội dung : 
- Viết theo đúng yêu cầu của đề bài.
- Trình tự bài hợp lý, câu văn viết đủ nghĩa, dùng từ chính xác, không sai ngữ pháp, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ.
Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt, chính tả và chữ viết cho các mức điểm : 
5 -> 4,5 -> 4 -> 3,5 -> 3 -> 2,5 -> 2
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?


 


cái trư


?


c ư tr


?


 


l


?


i đúng


 


ho


?


c th


?


c 


hi


?


n theo yęu c


?


u


: 


 


1. Nhân v


?


t chính trong bŕi lŕ ai 


?


 


 


a.


 


Giô


-


dép


.


 


 


b.


 


Rơ


-


nê


.


 


 


c.


 


Lu


-


i Pa


-


xtơ


.


 


Đi


?


m thŕnh ph


?


n


 


Đ


?


c


 


–


 


hi


?


u :……


 


T


?


p làm văn: ……


 


Đi


?


m 


trung 


běnh


 




Trư ? ng Ti ? u h ? c Kim Đ ? ng   H ?   và tên: .................................... .........             L ? p:   4.....   BÀI KI ? M TRA  TH ?   TR ? C TUY ? N  CU ? I NĂM   H ? C 2020  –   2021     MÔN TI ? NG VI ? T  -   L ? P 4      ( Th ? i gian : 6 0 phút )   A. K i ? m tra   Đ ? c   -   hi ? u   ( 10 đi ? m)  

C ? U H ? C SINH GI ? I NH ? T L ? P     Gia đ ình ông Giô - dép l ? i chuy ? n v ?   Ác - boa đ ?   Lu - i   có th ?   ti ? p t ? c đi h ? c. Ác - boa   là  m ? t th ?   tr ? n nh ?   không có  nh ? ng  lâu đài đ ?   s ? , nguy nga, ch ?   th ? y nh ? ng ngôi nhà nh ?   bé,  c ?   kính và nh ? ng vư ? n nho con  con. Dòng sông Quy - dăng - xơ hi ? n hòa l ư ? n quanh thành  ph ?   v ? i nh ? ng chi ? c c ? u tr ? ng phau.     Ông b ?   d ? t con đ ? n g ? p th ? y giáo đ ?   xin h ? c. Th ? y Rơ - nê đ ã già, mái tóc ng ?   màu  xám, da nhăn nheo, nhưng đi l ? i v ? n nhanh nh ? n.. .   Th ? y c ?   l ? c đ ? u chê Lu - i còn bé quá.     Th ? y h ? i :     -   Con   tên là gì ?     Ông Giô - dép   li ? c m ? t nhìn Lu - i ,   có ý b ? o con   tr ?   l ? i.     -   Thưa th ? y , con là Lu - i Pa - xtơ  ? .     -   Con đ ã mu ? n đi h ? c chưa hay c òn thích ch ơi ?     -   Thưa th ? y, con mu ? n đi h ? c  ? .     Th ? y giáo g ? t gù ra v ?   b ? ng lòng :     -   Th ?   thì  đư ? c  !     T ?   nhà đ ? n trư ? ng không xa l ? m, nhưng v ? i t ? m m ? t c ? a tu ? i nh ? , đó là c ?   m ? t đo ? n  đư ? ng dài thơ m ? ng , có nh ? ng ch ? ng ngh ?   và nh ? ng trò ch ơi thú v ? .   Dư ? i g ? c m ? t cây to  ?   v ?   đư ? ng, c ?   đ ã tr ? i đi v ì nh ? ng ván bi quy ? t li ? t. Cái bãi g ? n đư ? ng vào th ?   tr ? n  là nơi di ? n  ra nh ? ng “pha” bóng ch ? p nhoáng, đ ? y h ? ng thú và say mê. Còn d ư ? i chân c ? u kia, chính là  nơi Lu - i thư ? ng r ?   Guyn Véc - xen, ngư ? i b ? n thân nh ? t c ? a mình,  đ ? n đó câu cá.     Còn vi ? c h ? c hành c ? a Lu - i thì kh ? i ph ? i nói ! Gia đ ình và th ? y giáo r ? t hài   lòng.  Th ? y khen m ? t cách thành th ? c s ?   chăm ch ?   và k ? t qu ?   h ? c t ? p c ? a c ? u. C ? u là h ? c sinh gi ? i  nh ? t l ? p.                        (Theo  Đ ? c Hoài )  

*D ? a vào n ? i dung bài đ ? c, hãy khoanh tròn vào ch ?   cái trư ? c ý tr ?   l ? i đúng   ho ? c th ? c  hi ? n theo yêu c ? u :    1. Nhân v ? t chính trong bài là ai  ?     a.   Giô - dép .     b.   Rơ - nê .     c.   Lu - i Pa - xtơ .  

Đi ? m thành ph ? n   Đ ? c   –   hi ? u :……   T ? p làm văn: ……  Đi ? m  trung  bình  

